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Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tƣ Thứ năm Thứ sáu 

Học 

CHUYỀN BÓNG HAI 

BÊN THEO HÀNG 

NGANG 

MỘT SỐ CON VẬT 

SỐNG TRONG NHÀ 

 

NHẬN BIẾT HÌNH 

TAM GIÁC, HÌNH 

CHỮ NHẬT   

 

VẼ ĐƢỜNG ĐI 

 

NGHE KỂ CHUYỆN 

“GIỌNG HÓT CHIM 

SƠN CA” 

  

 

DẠY HÁT 

 “ĐÀN VỊT CON” 

DẠY TRẺ SỬ  

DỤNG NƢỚC  

TIẾT KIỆM 

Hoạt động 

ngoài trời 

QS: Xe buýt 

Chơi tự do: Xếp lá, chăm 

sóc cây xanh, chơi cát, 

nƣớc, chơi với lá chuối... 

TC: Nu na nu nóng; qua 

cầu khỉ, đua ngựa, kéo 

cƣa lừa xẻ, cá sấu lên bờ, 

... 

VĐ: Cáo và Thỏ  

Chơi tự do: Xếp lá, 

chăm sóc cây xanh, 

chơi cát, nƣớc, chơi 

với lá chuối... 

TC: Nu na nu nóng; 

qua cầu khỉ, đua ngựa, 

kéo cƣa lừa xẻ, cá sấu 

lên bờ, ... 

Chơi tự do: Xếp lá, 

chăm sóc cây xanh, 

chơi cát, nƣớc, chơi 

với lá chuối... 

TC: Nu na nu nóng; 

qua cầu khỉ, đua ngựa, 

kéo cƣa lừa xẻ, cá sấu 

lên bờ, ... 

VĐ: Đội nào nhanh 

hơn 

QS: Cây xanh trong 

sân trƣờng. 

Chơi tự do: Xếp lá, 

chăm sóc cây xanh, 

chơi cát, nƣớc, chơi với 

lá chuối... 

TC: Nu na nu nóng; 

qua cầu khỉ, đua ngựa, 

kéo cƣa lừa xẻ, cá sấu 

lên bờ, ... 

VĐ: mèo đuổi chuột 

Chơi tự do: Xếp lá, chăm  

sóc cây xanh, chơi cát,  

nƣớc, chơi với lá chuối... 

TC: Nu na nu nóng; qua  

cầu khỉ, đua ngựa, kéo 

 cƣa lừa xẻ, cá sấu lên 

bờ, ... 



 

Vui chơi 

trong lớp 

Góc xây dựng 

Chuẩn bị: Hình ảnh, mô hình về xây dựng, hộp bánh plan, nắp chai, gỗ, trẻ dùng 8-10 khối gỗ để xếp  

chồng tạo thành nhà, hàng rào, bệnh viện, công viên, trƣờng học, ... 

Góc văn học 

Chuẩn bị: sách, tranh, mũ, các nhân vật, các câu chuyện đã biết… 

Góc toán 

Chuẩn bị: Trò chơi đô mi nô, ráp hình, trúc xanh, các bài tập xếp xen kẽ, so sánh 2 đối tƣợng về kích 

 thƣớc, to - nhỏ, bằng nhau, ... 

Góc phân vai 

Trẻ chơi đồ dùng trong nhà bếp (chén, muỗng, đĩa,...), Đồ chơi bác sĩ, Đồ chơi tiệm bán rau, củ, quả, ... 

Góc âm nhạc 

Bé hát, vận động các bài hát " Đội kèn tí hon", nghe hát cò lả, lý cây bông, ... 

Góc tạo hình 

Cho trẻ vẽ, nặn, cắt , xé dán. Chuẩn bị: Đất sét, màu sáp, kéo, giấy màu, ... nguyên vật liệu để tạo ra  

sản phẩm. 

Góc đọc sách 

Đọc và xem các loại sách khác nhau, giữ gìn sách. 

Góc khám phá 

- Góc khám phá: ca, ly nhựa, nƣớc đá, nƣớc lạnh, ... 

Giờ ăn 
Dạy trẻ phân loại đồ dùng sau khi ăn. 

Dạy trẻ giờ ăn đi 1 chiều. 

Giờ vệ sinh - Tập rửa tay bằng xà phòng. 



- Trẻ làm quen cách đánh răng, lau mặt. 

Giờ ngủ Giáo dục trẻ biết lấy mềm, gối khi đi ngủ, và biết cất gối sau khi ngủ dậy, không làm ồn khi ngủ. 

Hoạt động 

chiều 

Trò chơi nào ta cùng 

chuyền. 

Trẻ cùng chơi trò chơi 

nhận biết trang phục theo 

thời tiết 

 

- Trẻ thực hiện tập 

Cô đọc một vài câu đố 

phù hợp lứa tuổi cho 

trẻ đoán. 

 - Động viên trẻ mạnh 

dạng nói tên, tuổi, giới 

tính. 

 

Ôn bài thơ " Thỏ bông bị 

ốm". 

Cô và trẻ chơi trò chơi 

"phỏng vấn". Trả lời và đặt 

câu hỏi ai? cái gì? ở đâu. 

 

Dạy trẻ đọc ca dao, 

đồng dao,.. 

Dạy trẻ bài hát "Đội 

kèn tí hon" 

 

Trò chuyện với trẻ về  

mối liên hệ đơn giản  

giữa cây quen thuộc  

với môi trƣờng sống 

 của chúng. 

 

 


